CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
 (Đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)1
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Võ Cường
· Sinh ngày, tháng, năm:  16/11/1966                              Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ điện tử
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy, quản lý công việc thuộc tổ môn
· Chức vụ, đơn vị công tác: trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp
II. NỘI DUNG: 
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

 Học phần Thực tập Đo lường cảm biến là học phần thực hành, được giảng dạy cho sinh viên năm 3, hệ đào tạo cao đẳng chuyên nghiệp. Học phần được giảng dạy cho sinh viên sau học phần lý thuyết Đo lường cảm biến

Học phần Thực tập Đo lường với nội dung nhằm cho sinh viên có thể nhận dạng được các loại: cảm biến từ, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến đo dòng – áp, cảm biến đo tần số, cảm biến vị trí. Sinh viên khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến, điều chỉnh được các thông số, lắp đặt các loại cảm biến đơn lẻ.

Các loại cảm biến thường là thiết bị ngõ vào của hệ thống điều khiển là PLC hoặc Vi điều khiển, như vậy khi sinh viên học thực tập đo lường cảm biến được phối hợp kết nối cảm biến với mạch điều khiển thay vì chỉ học các cảm biến đơn lẻ, sau đó tác động điều khiển ngõ vào tới ngõ ra của một hệ thống điều khiển sẽ giúp sinh viên hiểu bao quát hơn ứng dụng cũng như phương thức tác động, điều khiển cảm biến trong thực tế làm nâng cao hiệu quả môn học.

 Xuất phát từ mong muốn trên tác giả thực hiện đề tài “Thiết kế và thi công mạch đếm tác động cảm biến nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn thực tập đo lường cảm biến” và lập trình sẵn cho một số ứng dụng có thể kết nối với 1 số cảm biến tương ứng với bài học cho sinh viên thực hành mở rộng.  

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải   pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Tác giả nhận thấy cần có thêm thiết bị phục vụ giảng dạy, mặt khác cần nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Thực tập đo lường cảm biến thông qua những ứng dụng thực tiễn liên quan giữa các môn học.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Thiết kế và thi công mạch đếm tác động cảm biến nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn thực tập đo lường cảm biến
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
4.1  Cảm biến từ với mạch vi điều khiển thực hiện chương trình phát hiện vật điều khiển băng chuyền chạy định thời:

Ứng dụng mở rộng cho bài 1: Ráp mạch cảm biến từ

Sau khi sinh viên thực hiện xong các bước thực tập theo bài 1, Sinh viên ráp mạch cảm biến từ với transistor ngõ ra  như hình 1:
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Hình 1: Sơ đồ mạch cảm biến từ OMRON TL-Q2MC1 với transistor điều khiển

Sơ đồ mạch vi điều khiển được thực hiện sẵn như hình 2: 
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Hình 2: Sơ đồ mạch vi điều khiển với mạch giao tiếp công suất và motor

[image: image3.emf]DR1


D1N4007


CR4


220uF25V


+5VDC


CN4


0.1/250V


DR4


D1N4007


24VAC


220VAC


T1


1


3


2


4


CORE 6 HOLE


L1


220uH


LINE


NEU


JP


CON2


1


2


CORE 1 HOLE


CR3


103P


CORE 6 HOLE


RG3


7805


1


3


2


VIN


VOUT


GND


+5V


0V


J1


CON2


1


2


FC6


CR2


220uF25V


FC4


FC3


CN1


222p/2K


DR2


D1N4007


DR3


D1N4007


CR1


2200uF20V


CN2


222p/2KV


CN3


0.33/250V


FC5


RG2


7805


1


3


2


VIN


VOUT


GND


CR5


104P


LN


1


3


2


4




DR1

D1N4007 CR4 220uF25V

+5VDC

CN4

0.1/250V

DR4

D1N4007

24VAC

220VAC

T1

1 3

2 4

CORE 6 HOLE

L1

220uH

LINE

NEU

JP

CON2

1

2

CORE 1 HOLE

CR3

103P

CORE 6 HOLE

RG3 7805

1 3

2

VIN VOUT

GND

+5V

0V

J1

CON2

1

2

FC6

CR2

220uF25V

FC4

FC3

CN1

222p/2K

DR2

D1N4007

DR3

D1N4007

CR1

2200uF20V

CN2

222p/2KV

CN3

0.33/250V

FC5

RG2 7805

1 3

2

VIN VOUT

GND

CR5

104P

LN

1

3

2

4


Hình 3: Sơ đồ mạch nguồn cho bo mạch điều khiển

Sinh viên kết nối mạch cảm biến từ và mạch vi điều khiển theo sơ đồ tương ứng giữa hình 1, hình 2, hình 3.

Chương trình điều khiển được lập trình và nạp sẵn cho mạch vi điều khiển hoạt động theo chu trình tự động như sau: 

Khi có vật trước cảm biến, làm cảm biến on, cảm biến tác động, ngõ ra cực C của Q2 lên mức cao, tác động ngõ vào vi điều khiển, ngõ ra P3.7 lên mức cao kích triac dẫn, cấp nguồn cho motor hoạt động kéo băng chuyền về phía trước, trong thời gian 10 phút không có sản phẩm tiếp theo, mạch định thời trong vi điều khiển tác động off,  ngõ ra vi điều khển P3.7 xuống mức thấp, triac ngưng dẫn, motor ngừng hoạt động chờ cho đến khi xuất hiện sản phẩm tiếp theo. 
4.2  Cảm biến quang thu phát hồng ngoại với mạch vi điều khiển thực hiện chương trình đếm sản phẩm:

Ứng dụng mở rộng cho bài 4: Ráp mạch cảm biến quang

Sau khi sinh viên thực hiện xong các bước thực tập theo bài 4, sinh viên ráp mạch cảm biến quang thu phát hồng ngoại như hình 4:
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Hình 4: Mạch thu phát hồng ngoại cảm biến quang
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Hình 5: Sơ đồ mạch vi điều khiển với Led 7 đoạn hiển thị số đếm
Sinh viên kết nối mạch cảm biến thu phát hồng ngoại và mạch vi điều khiển theo sơ đồ tương ứng trên hình 4 và hình 5

Chương trình điều khiển được lập trình và nạp cho cho mạch vi điều khiển hoạt động theo chu trình tự động như sau: 

Khi chưa có vật cần đếm,  nguồn tia hồng ngoại từ led phát tới led thu làm led thu dẫn, khi led thu dẫn nội trở thấp, tạo thành cầu phân thế làm Vb Q6 giảm, Q6 ngưng dẫn, cực C transistor ở mức cao, khi có vật cần đếm đi qua chắn giữa diode thu và phát hồng ngoại D2 và D3, vật sẽ chắn nguồn hồng ngoại làm led thu ngưng dẫn, nội trở cao, Vb Q6 tăng, Q6 dẫn, cực C transistor mức thấp, việc ngưng và dẫn của transistor tương ứng với có vật và không có vật tạo thành xung điện tác động ngõ vào mạch counter của vi điều khiển, mạch thực hiện đếm và hiển thị giá trị tăng lên từ 1 tới 9999.
4.3  Hình ảnh minh họa trong tiết học 
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5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

Dùng giảng dạy cho sinh viên, học sinh khoa Công nghệ Điện- Điện tử Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng với môn học Thực tập Đo lường cảm biến. Các nhóm lớp áp dụng:
· Nhóm 2: 13CĐ-ĐT1

· Nhóm 2: 13CĐ-ĐT1

· Lớp 13CĐ-Đ3

6. Thời điểm áp dụng.
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7. Hiệu quả mang lại.

Bằng ứng dụng mạch đếm tác động cảm biến vào môn học Thực tập đo lường cảm biến sinh viên liên kết được quan hệ môn học này với các môn học khác như vi điều khiển, điện tử công suất, trong kỹ thuật điều khiển thự động. 

Sự phối hợp mở rộng với mạch vi điều khiển tạo được cái nhìn tổng quan của chu trình điều khiển từ đầu vào đến đầu ra của một hệ thống điều khiển, cũng như tăng sự hứng thú trong môn học Thực tập Đo lường cảm biến, đánh giá tổng quan thì hiệu quả môn học được nâng cao ở một số bài học.
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:
	Năm học
	Danh hiệu

 thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

	2006-2007
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 40/2007/QĐ/GDĐT-VP ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

	2009-2010
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 58/QĐ/GDĐT  ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

	2010-2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 817/QĐ/GDĐT-VP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2011-2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1127/QĐ-GDĐT-VP ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ/GDĐT-VP ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

	2014-2015
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1402/QĐ/GDĐT-VP ngày 26 tháng 08 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh


2. Hình thức khen thưởng: 
	Năm
	Hình thức

 khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2010-2011
	Bằng khen Thành phố
	Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

	2012-2013
	Bằng khen Thành phố
	Quyết định số  6075/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

	2013-2014
	Huy hiệu Thành phố
	Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh


                                                            TP. HCM, ngày 29  tháng  3  năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
        NGƯỜI BÁO CÁO
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